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PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HS-SV
Học kỳ:     Năm học: 201   - 201    

Họ và tên sinh viên:........................................................Ngày sinh:.........................................

  Lớp:..........................................................Khoá:.............. Khoa:................................................

	Nội dung đánh giá
	Điểm

tối đa
	HSSV

tự đánh giá
	Lớp và GVCN

đánh giá
	Khoa

Đánh
giá

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Về ý thức và kết quả học tập
	30
	
	
	

	1- Ý thức biểu hiện bằng kết quả học tập(chỉ tính vòng1) tối đa 10đ
	10
	
	
	

	- Có điểmTBCHT đạt xuất sắc                                       xếp 10 điểm
	
	
	
	

	- Có điểmTBCHT đạt loại  Giỏi                                     xếp   9 điểm
	
	
	
	

	- Có điểmTBCHT đạt loại  Khá                                     xếp  8 điểm
	
	
	
	

	- Có điểmTBCHT đạt loại  TB khá                                xếp   7 điểm
	
	
	
	

	- Có điểmTBCHT đạt loại   TB                                       xếp  6 điểm
	
	
	
	

	- Có điểmTBCHT đạt loại  Yếu                                      xếp   2 điểm
	
	
	
	

	- Có điểmTBCHT đạt loại   kém                                     xếp 1 điểm
	
	
	
	

	2- Tham gia đầy đủ giờ học lý thuyết ( tối đa 8 điểm)
	
	
	
	

	- Không nghỉ buổi học nào trong kỳ
	3
	
	
	

	- Có nghỉ nhưng không môn nào nghỉ >20% TS tiết     xếp  1 điểm
	
	
	
	

	- Chuẩn bị bài và đồ dùng học tập đầy đủ khi đến lớp
	2
	
	
	

	- Không vi phạm nội quy thi, kiểm tra
	3
	
	
	

	3- Tham gia đầy đủ giờ thực hành, thực tập và làm đủ các chuyên đề bài tập, môn học (tối đa 4 điểm)
	
	
	
	

	- Tham gia đủ các hoạt động trên theo kế hoạch học tập
	2
	
	
	

	- Thực hiện đầy đủ các bài thu hoạch, các báo cáo chuyên đề và các bài tập lớn môn học
	2
	
	
	

	4- Ý thức vượt khó vươn lên học tập tốt
	3
	
	
	

	5-Khiêm tốn học hỏi và giúp đỡ Bạn học tập tốt
	2
	
	
	

	6- Có tham gia NCKH, thi HSSV giỏi môn học các cấp Khoa, Trường, được khen thưởng hoặc tham gia học thêm tin học, ngoại ngữ…
	3
	
	
	

	II. Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường
	25
	
	
	

	1- Tham gia đầy đủ các đợt học tập NQ-QC, sinh hoạt tập thể
	3
	
	
	

	2- Tích cực đấu tranh những hành vi làm sai NQQC và vận động có hiệu quả người thực hiện NQQC
	5
	
	
	

	3- Không đến muộn, về sớm các giờ học
	5
	
	
	

	4- Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên
	3
	
	
	

	5-Thực hiện việc đăng ký và làm tốt quy định về quy chế nội, ngoại trú
	4
	
	
	

	6- Đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn
	3
	
	
	

	7-Được biểu dương, khen thưởng về thực hiên NQQC từ cấp khoa trở lên
	2
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	III. Về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống TNXH
	20
	
	
	

	1- Tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị xã hội,VHVN, thể thao các cấp do lớp, chi hội , chi đoàn trở lên tổ chức
	4
	
	
	

	2-Kết quả tham gia các hoạt động trên được giải, biểu dương từ cấp khoa trở lên
	3
	
	
	

	3- Nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa về các hoạt động trên, tham gia đầy đủ sinh hoạt đầu khóa.
	3
	
	
	

	4- Không tham gia chơi số đề, chơi bài ăn tiền.
	3
	
	
	

	5- Không say rượu bia và sinh hoạt bê tha khác.
	2
	
	
	

	6- Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiên khác
	3
	
	
	

	7- Kết quả tham gia SH Đảng, đoàn thể, được kết nạp Đảng, ĐV ưu tú.
	2
	
	
	

	IV. Về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng
	15
	
	
	

	1- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước .
	3
	
	
	

	2- Tích cực tham gia tuyên truyền và vận động thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước
	2
	
	
	

	3- Tích cực  tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội .
	2
	
	
	

	4- Được biểu dương khen thưởng (từ cấp khoa trở lên) về tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cứu giúp người hoạn nạn.
	2
	
	
	

	5- Có tinh thần đoàn kết bạn bè trong lớp, trong trường và nhân dân nơi cư trú, nơi thực tập
	2
	
	
	

	6- Có nếp sống văn hóa nơi công cộng, giữ vệ sinh môi trường có tinh thần tương thân tương ái
	2
	
	
	

	7- Có tinh thần giúp đữ bạn trong học tập, khắc phục khó khăn trong cuộc sống để học tập tốt
	2
	
	
	

	V.Về công tác phụ trách đoàn thể, XH và các tổ chức khác trong trường
	10
	
	
	

	1- Trực tiếp tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể hoặc tổ chức XH khác
	2
	
	
	

	2- Đóng góp tích cực cho phong trào lớp các Đoàn thể, tổ chức XH được GVCN, Khoa và Đoàn cấp trên công nhận.
	1
	
	
	

	3- Tập thể phụ trách đạt đơn vị tiêu biểu ( Lớp tiên tiến, Đoàn thể vững mạnh…)
	1
	
	
	

	4- Có sự liên hệ thường xuyên với GVCN, tổ chức Đoàn thể cấp trên, có tinh thần hợp tác ban cán sự lớp và các đơn vị bạn
	2
	
	
	

	5- Là HSSV có thành tích đặc biệt trong rèn luyện ( Cấp trường công nhận)
	2
	
	
	

	6- Là HSSV có thành tích đặc biệt trong học tập( Cấp trường công nhận)
	2
	
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	
	

	       Xếp loại Rèn luyện:

- Xuất sắc (từ 90 đến 100 điểm);
	- Tốt (từ 80 đến 89 điểm);
- Khá (từ 70 đến 79 điểm);

- Trung bình khá (từ 60 đến 69 điểm);
	- Trung bình (từ 50 đến 59 điểm);

- Yếu (từ 30 đến 49 điểm); 

- Kém (dưới 30 điểm).


Những sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại: Trung bình. 
Kết luân:  Điểm rèn luyện:………………. Xếp loại:……………………………..
                            , ngày ……..tháng……..năm 20………
	T/M LÃNH ĐẠO KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)
	T/M BCS LỚP

(Ký và ghi rõ họ tên)
	HSSV TỰ ĐÁNH GIÁ

(Ký và ghi rõ họ tên)


